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đường bay tạo với phương ngang một góc 
026 .  

Hỏi sau 1,8 phút thì máy bay lên cao được  
bao nhiêu km theo phương thẳng đứng. 
(làm tròn đến phần thập phân chử số thứ nhất) 

16) Một cây cau bị giông bão thổi mạnh làm gãy gập xuống làm ngọn cây chạm đất 

và tạo với mặt đất một góc 20o. Người ta đo được khoảng cách từ ngọn đến gốc 

cây cau là 7,5 (mét). Giả sử cây cau mọc vuông góc với mặt đất, hãy tính chiều 

cao của cây cau đó? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) 

10) Núi Bà Đen là ngọn núi cao 
nhất miền nam Việt Nam (986m). 
Núi Bà Đen nằm trong quần thể 
di tích văn hóa lịch sử Núi Bà nổi 
tiếng với phong cảnh hữu tình và  
nhiều huyền thoại, thuộc địa 
phận tỉnh Tây Ninh, cách thành phố HCM 110 km. Các vách núi có độ dốc khác 
nhau, một nhóm học sinh đã kiểm lại chiều cao của núi với một vách núi có độ dốc 

là 042 , nhóm đã cắm một cột mốc C cách chân núi (điểm B) là 262m được mô tả 
như hình 2. Hãy trình bày lại cách tính chiều cao của núi. 
 
1.2 Toán sử dụng các kiến thức HÓA HỌC: 

Một số công thức cần nhớ 
*Tính nồng độ 
a. Nồng độ phần trăm(C%)     b. Nồng độ mol (CM ) 

  ct

dd

m
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m
      dd ct dm

m m m           M
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* Khối lượng riêng của dung dịch       

dd
dd

dd

m
m V.D D

V
  

 
* Đổi đơn vị:        1lít = 1000ml; 1lít = 1dm3 ; 1ml = 1cm3 

1) Hoà tan 20 gam muối vào nước được dd có nồng độ 10% 

a) Tính khối lượng dd nước muối thu được 

b) Tính khối lượng nước cần dựng cho sự pha chế 

2) Việt và các bạn trong lớp đang thử nghiệm một dự án nuôi cá trong một hồ nước 

lợ. Ban đầu Việt đổ vào hồ rỗng 1000 kg nước biển (là một loại nước mặn chứa 

muối với nồng độ dung dịch 3,5%). Để có một hồ chứa nước lợ (nước trong hồ là 

dung dịch 1% muối). Việt phải đổ thêm vào hộ một khối lượng nước ngọt (Có 
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khối lượng muối không đáng kể) là bao nhiêu? Khối lượng được tính theo đơn vị 

kg, kết quả gần đúng chính xác đến hàng đơn vị. 

3) Trộn 50 gam dd muối ăn có nồng độ 20% với  50 gam dd muối ăn 5%. Tính nồng 

độ phần trăm của dd thu được? 

4) Một lớp học tổ chức liên hoan trước khi nghỉ tết. Để tiết kiệm cô chủ nhiệm đã 

pha chế nước đá chanh cho lớp. Trước khi vắt chanh và bỏ nước đá vào, cô chủ 

nhiệm đã cho vào nước 1 lượng đường rồi khuấy tan và thử thì thấy chưa đủ ngọt 

nên đã bỏ thêm 1 lượng đường bằng ¼ lượng đường ban đầu. Tính xem lúc đầu 

cô chủ nhiệm đã bỏ vào nước 1 lượng đường là bao nhiêu kg ? Biết lượng nước 

đường đã pha chế là 15kg có nồng độ 10%. 

5) Trộn dd muối ăn có nồng độ 20% với   dd muối ăn 5%. Tính nồng độ phần trăm 

của dd thu được ? Biết lượng muối ăn của cả 2 dung dịch là 14g và lượng dung 

dịch thứ hai hơn dung dịch thứ nhất là 30 gam 

6) Biết rằng 200g dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước 

vào dung dịch để dung dịch chứa 20% muối. 

7) Hai dung dịch muối có khối lượng tổng cộng bằng 220kg. Lượng muối trong 

dung dịch I là 5kg, lượng muối trong dung dịch II là 4,8kg. Biết nồng độ muối 

trong dung dịch I nhiều hơn nồng độ muối trong dung dịch II là 1%. Tính khối 

lượng mỗi dung dịch nói trên. 

8) Trộn 2,5 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dịch đường 1M. Tính nồng độ 

mol của dung dịch sau khi trộn ? 

9) Trộn dd đường 0,5M với dd đường 1M. Tính nồng độ mol của dd sau khi trộn? 

Biết cả hai dung dịch chứa 4 mol đường và dung dịch thứ nhất ít hơn dung dịch 

thứ hai là 1 lít 

10) Người ta trộn 8g chất lỏng này với 6g chất lỏng khác có khối lượng riêng lớn 

hơn nó là 0,2g/cm3 để được hỗn hợp có khối lượng riêng 0,7g/cm3 . Tìm khối 

lượng riêng của mỗi chất lỏng. 

1.3 Toán sử dụng các kiến thức VẬT LÍ: 

Một số công thức cần nhớ 

*Định luật Ôm :
U U

I R ; U RI
R I

     

*Đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 2 điện trở: 

   1 2I I I     1 2U U U    đ 1 2R R Rt    
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*Đoạn mạch mắc song song : 

     1 2I I I   1 2U U U    1 2

1 2 1 2
tđ

tđ

R R1 1 1
R

R R R R R
   


 

*Công suất đoạn : P UI  

*Công của dòng điện : A Pt UIt   

1kWh 1000Wh 3600000J 3600kJ    

*Định luật Jun-Lenxơ :  
2Q Pt RI t UIt      (t: giây  ;  Q: Jun) 

    
2Q 0, 24Pt 0,24RI t 0,24UIt      (t: giây  ;  Q: Cal) 

*Định luật bảo toàn nhiệt lượng: 1 2Q Q  với : 

 Nhiệt lượng tỏa ra : 
2

1
Q Pt RI t UIt    

 Nhiệt lượng thu vào :  2 2 1Q mc t t   khi nâng từ 1t  lên 2t  

( với m: khối lượng(kg) của vật, c: nhiệt dung riêng, 2Q : Jun) 

Hiệu suất :  i

tp

Q
H

Q
  

1) Có 2 điện trở 1R  và 2R  mắc song song giữa 2 điểm A và B có hiệu điện thế  U = 

18V, cường độ dòng điện mạch chính là 3,75A. Tính điện trở của 1 2R , R . Biết 

điện trở 1R  hơn 2R  là 4 . 

2) Có 2 điện trở 1R  và 2R  mắc song song giữa 2 điểm A và B có hiệu điện thế  U = 

12V, cường độ dòng điện mạch chính là 1,5A. Tính điện trở của 1 2R , R . Biết điện 

trở 1R  gấp 2 lần điện trở 2R . 

3) Cho hai điện trở 1R  và 2R . Biết rằng khi mắc nối tiếp hai điện trở đó thì điện trở 

tương  đương của chúng là 10 , còn khi mắc song song hai điện trở thì điện trở 

tương đương là 2, 4 . Tính 1R  và 2R ?  Biết 1 2R R          
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4) Tính các điện trở 1R  và 2R  (với 1 2R R ). Biết rằng khi mắc nối tiếp vào 2 điểm A 

và B có hiệu điện thế là 12V thì cường độ dòng điện qua các điện trở là 2,4A. Còn khi 

mắc song song vào 2 điểm A và B thì cường độ  mạch chính là 10A 

5) Có 2 điện trở 1R  và 2R mắc giữa 2 điểm có hiệu điện thế  U = 12 V (R1 < R2). Khi 

2 điện trở đó mắc nối tiếp thì công suất của mạch là 4 W. Khi 2 điện trở đó mắc 

song song thì công suất của mạch là 18 W. Tính giá trị của 2 điện trở trên. 

6) Một hộ gia đình sử dụng: 

- một số bóng đèn, công suất mỗi bóng 100W 

- 2 quạt máy, công suất mỗi quạt 60W 

- 1 bếp điện công suất 1000W 

Trung bình mỗi ngày tiêu thụ 4(h). Trong 1 tháng (30 ngày) hộ gia đình phải trả 

tiền điện là 834000 đồng. Hỏi hộ gia đình sử dụng bao nhiêu bóng đèn ? Biết giá 

tiền 1kWh là 2500 đồng. 

7) Một hộ gia đình sử dụng các dụng cụ điện có tổng công suất là 2920W. Trung bình 

mỗi ngày tiêu thụ 5(h). Trong 1 tháng (30 ngày) hộ gia đình đó phải trả tiền điện là 

1059960 đồng trong đó đã tính cả thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10%.  Hỏi 1ký điện 

có giá bao nhiêu ? 

8) Có 2 điện trở 1R  và 2R  với 1R 4  . Tính điện trở 2R  khi : 

a) 1R  và 2R  mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế là 120V và nhiệt lượng 

tỏa ra trên 2 điện trở trong 15 phút là 1080000 (Jun). 

b) 1R  và 2R  mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế là 120V và nhiệt lượng 

tỏa ra trên 2 điện trở là 864000 (Cal) 

9) Có 20kg nước 200C, phải pha vào thêm bao nhiêu kg nước ở 1000C để được nước ở 

500C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg độ. 

10) Người ta trộn 1500g nước ở 150C với 100g nước ở 630C. Tính nhiệt độ sau  

11) Một người pha nước nóng để tắm đã trộn 4 kg nước ờ 1000C với 15 kg nước ở 

250C. Hỏi nhiệt độ của nước đã pha là bao nhiêu. Biết nhiệt dung riêng của nước là 

4200 J/kg độ. ( làm tròn đến độ)     

12) Một bếp điện đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 
020 C  trong 20 phút. Tính 

công suất của bếp. Biết hiệu suất của bếp là 80% và nhiệt dung riêng của nước là 

4200 J/kg độ. 
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13) Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng 

điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A. người ta dùng bếp điện trên để đun 3,5 lít nước có 

nhiệt độ ban đầu là 25o C  được chia làm 2 lần. Lần thứ nhất thì đun sôi, lần thứ hai 

thì đun đến nhiệt độ 85o C, thời gian để đun 2 lần là 42 phút.Tính lượng nước mỗi 

lần đun ? Biết qua 2 lần đun thì ấm đun nước và môi trường đã hấp thụ một lượng 

nhiệt bằng 20% nhiệt lượng do điện trở tỏa ra. (Nhiệt dung riêng của nước là 

4200J/kg độ) 

    THẤU KÍNH HỘI TỤ THẤU KÍNH PHÂN KÌ 

* Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua 

thấu kính hội tụ 

- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền 

thẳng theo phương của tia tới. 

- Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua 

tiêu điểm. 

- Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với 

trục chính. 

* Đối với thấu kính hội tụ: 

-Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự sẽ cho ảnh thật 

ngược chiều với vật.  

- Khi vật đặt rất xa với với thấu kính thì ảnh thật 

có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. 

- Vật đặt trong khoảng tiêu cự sẽ cho ảnh ảo lớn 

hơn vật và cùng chiều với vật.. 

* Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt 

qua thấu kính phân kì 

- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục 

truyền thẳng theo phương của tia tới. 

- Tia tới song song với trục chính thì tia ló 

kéo dài đi qua tiêu điểm. 

- Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song 

với trục chính. 

* Đối với thấu kính phân kì: 

- Vật đặt ở mọi vị trí trước thấu kính luôn 

cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và 

luôn nằm trong khoảng tiêu cự. 

- Khi vật đặt rất xa với thấu kính thì ảnh ảo 

có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng 

tiêu cự. 

1)  Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 6cm đặt vuông góc với trục chính của thấu 

kính hội tụ, cách thấu kính 15cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm.  Xác định kích 

thước và vị trí của ảnh 

2) Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 6cm đặt vuông góc trục chính của thấu kính 

hội tụ, cách thấu kính 10cm. Thấu kính có tiêu cự 15 cm. Xác định kích thước và vị 

trí của ảnh. 
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3) Đặt một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ cao cm, vuông góc với trục chính của một 

thấu kính hội tụ, cách thấu kính 5cm. Thấu kính có tiêu cự 10cm. 

a) Ảnh là thật hay ảo. 

b) Ảnh nằm cách thấu kính bao nhiêu xentimet? Ảnh cao bao nhiêu xentimet 

4) Một người đứng chụp ảnh cao 1,6 m cách máy ảnh 2m. Biết khoảng cách từ vật 

kính đến phim 2 cm. 

a) Tính chiều cao của ảnh người đó trên phim. 

b) Tính tiêu cự của vật kính. 

5) Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc trục chính của thấu kính hội tụ 

cho ảnh thật cao 12 cm, cách thấu kính 30 cm, thấu kính có tiêu cự 10 cm. Xác 

định kích thước và vị trí của vật. 

6) Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc trục chính của thấu kính hội tụ 

cho ảnh ảo cao 18cm, cách thấu kính 30cm, thấu kính có tiêu cự 15 cm. Xác định 

kích thước và vị trí của ảnh. 

7) Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm  

tạo ảnh A’B’ =4AB. Xác định vị trí của vật và ảnh. 

8) Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm 

tạo ảnh ảo A’B’ =4AB. Xác định vị trí của vật và ảnh. 

9) Kính lão đeo mắt của người già thường là loại thấu kính hội tụ. Bạn An đã dùng 

một chiếc kính lão của ông ngoại để tạo ra 

hình ảnh của một cây nến trên một tấm 

màn. Xét cây nến là một vật sáng có hình 

dạng là đoạn AB đặt vuông góc với trục 

chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu 

kính một đoạn OA = 2m. Thấu kính có 

quang tâm O và tiêu điểm F. Vật AB cho 

ảnh thật A’B’ gấp 3 lần AB. Tính tiêu cự 

của thấu kính ? Biết rằng đường đi của tia 

sáng được mô tả trong hình vẽ . 

 

10) Một con mèo đứng gần một  

thấu kính hội  tụ và cho ảnh ảo to  

gấp hai rưỡi. Hỏi chú mèo đứng  

cách thấu kính bao xa ? Biết rằng  

tiêu điểm F cách quang tâm O  


